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ĐIỀU LỆ 

Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XII năm 2023 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng 133 năm ngày thành lập tỉnh 

Hà Nam (20/10/1890 – 20/10/2023). 

 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại"; nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 Tổ chức giải chu đáo, an toàn, khoa học và đạt hiệu quả thiết thực. 

 Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đông đảo các lực lượng tham dự. 

 Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác tổ chức. 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian 

  - Danh sách đăng ký sơ bộ gửi về hòm thư qltdtthn@gmail.com trước 

ngày 09/10/2023. 

 - Hồ sơ đăng ký thi đấu chính thức nộp tại Phòng Quản lý thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết thúc vào 17h00, ngày 10/10/2023. 

 - Họp chuyên môn: 14h00 ngày 11/10/2023 tại Hội trường Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam (mỗi đơn vị cử 01 người dự họp). 

 - Khai mạc: 7 giờ 30, ngày 13/10/2023. 

 - Thi đấu 02 ngày: Ngày 13,14/10/2023. 

 2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam (Đường Điện 

Biên Phủ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 

 III. ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ THAM DỰ THI ĐẤU 

 1. Đối tượng 

Vận động viên (viết tắt là vđv) là người hiện đang thường trú, học tập 

hoặc làm việc tại tỉnh Hà Nam. 

2. Đơn vị đăng ký 

 - Khối vô địch gồm các đơn vị: huyện, thị xã, thành phố, sở, cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 
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- Khối giáo dục gồm các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị 

xã, thành phố; Trường trung học phổ thông trong tỉnh Hà Nam. 

 Mỗi Đoàn vđv gồm: Trưởng đoàn, huấn luyện viên và tối thiểu 5 vđv. 

 3. Hồ sơ tham dự thi đấu 

 - Danh sách đăng ký (theo mẫu). 

- Mỗi vđv nộp:  

+ Giấy chứng nhận vđv đủ sức khỏe thi đấu do cơ quan y tế có thẩm 

quyền xác nhận; 

 + Giấy tờ chứng minh nhân sự Khối vô địch: Căn cước công dân hoặc thẻ 

ngành Công an, Quân đội, …  

 + Giấy tờ chứng minh nhân sự Khối giáo dục: Theo quy định thi học sinh 

giỏi thể thao của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trường hợp vđv không thường trú tại tỉnh Hà Nam phải nộp thêm Thẻ 

bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam cấp. 

 4. Các quy định đối với vđv tham dự giải  

- Mỗi vđv chỉ được thi đấu 01 nội dung và chỉ đăng ký theo 01 đơn vị. 

Trường hợp tranh chấp vđv, Ban Tổ chức (viết tắt là BTC) xét ưu tiên theo đơn 

vị đóng Bảo hiểm xã hội, văn bản trình bày nguyện vọng của vđv. 

- Đoàn vđv phải trình bản gốc của các loại giấy tờ chứng minh nhân sự: 

Căn cước công dân, Thẻ bảo hiểm, … ngay khi có yêu cầu của BTC. 

* Những khúc mắc trong vấn đề đăng ký thi đấu liên hệ Đ/c Bùi Tiến 

Thành - Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể thao – Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, SĐT: 0913.612.113 

 IV. NỘI DUNG, LUẬT, HÌNH THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

 1. Nội dung thi đấu 

 1.1. Khối giáo dục: 

 - Nhóm vđv Tiểu học thi đấu 02 nội dung: Đơn nam, đơn nữ. 

 - Nhóm vđv Trung học cơ sở thi đấu 02 nội dung: Đơn nam, đơn nữ. 

 - Nhóm vđv Trung học phổ thông thi đấu 04 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, 

đôi nam, đôi nam nữ. 

 1.2. Khối vô địch: các vđv từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2007 trở về trước) 

thi đấu 05 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

 2. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu bóng bàn hiện hành có thống nhất bổ sung tại cuộc 

họp chuyên môn: 

 + Vợt thi đấu: Không được sử dụng chất dính. 

 + Trang phục: Vđv phải mặc trang phục thi đấu thể thao có màu áo khác 

hẳn với màu của bóng. 

 - Mỗi nội dung phải có từ 5 đội vđv của 2 đơn vị trở lên đăng ký thi đấu 

BTC mới tổ chức thi đấu, tính giải trên nguyên tắc phải có đội vđv bị loại. 
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 3. Hình thức, thể thức thi đấu và cách tính điểm 

 3.1. Hình thức thi đấu: 

Căn cứ số lượng vđv đăng ký tại các nội dung thi đấu, BTC quyết định 

hình thức thi đấu cụ thể tại cuộc họp chuyên môn. 

* Riêng Khối vô địch, những nội dung có nhiều đội vđv được dự kiến thi 

đấu theo 2 vòng:  

+ Vòng 1: Nhóm từ 5 đến 9 đội vđv có độ tuổi gần nhau vào thi đấu, tranh 

01 bộ giải, gồm: Nhất, nhì, đồng giải ba. 

+ Vòng 2: Lựa chọn các đội vđv đạt giải tại Vòng 1 vào thi đấu, tranh 01 

bộ huy chương, gồm: Vàng, bạc, đồng huy chương đồng. 

3.2. Thể thức thi đấu: Mỗi trận thi đấu 5 ván thắng 3. 

 3.3. Cách tính điểm và thứ hạng: 

- Điểm trận đấu: Thắng tuyệt đối (3/0) được 3 điểm, thắng tương đối (3/1, 3/2) 

được 2 điểm, thua được 1 điểm, bỏ cuộc (không trực tiếp ký biên bản) 0 điểm. 

- Điểm huy chương:  

+ Nội dung thi đấu đơn: Vàng 40 điểm; Bạc 20 điểm, Đồng 10 điểm. 

+ Nội dung thi đấu đôi: Vàng 80 điểm; Bạc 40 điểm, Đồng 20 điểm. 

- Thứ hạng vòng đấu bảng: Được tính bằng tổng số trận thắng, đội vđv có 

nhiều trận thắng hơn được xếp vị trí cao hơn; Trường hợp trong cùng bảng thi đấu 

có từ 2 đội vđv trở lên bằng nhau thì chỉ xét kết quả thi đấu giữa các đội vđv đó 

với nhau (nếu không cùng bảng thi đấu thì xét kết quả của tất cả các trận mà đội 

vđv đó đã thi đấu), ưu tiên theo thứ tự tỷ số: tổng trận thắng/tổng trận thua; tổng 

ván thắng/ tổng ván thua; tổng quả thắng/ tổng quả thua, đội vđv có tỷ số lớn hơn 

xếp trên. 

- Thứ hạng toàn đoàn Khối vô địch: Được tính bằng tổng điểm trận đấu và 

điểm huy chương, Đoàn vđv có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên. Trường hợp 

bằng điểm nhau, ưu tiên xếp theo thứ tự: Tổng số huy chương vàng, tổng số huy 

chương bạc, tổng số huy chương đồng; nếu vẫn bằng nhau, ưu tiên xếp theo thứ 

tự: Huy chương của nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

VI. KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT 

1. Kinh phí 

- BTC chi tổ chức phí. 

- Các đơn vị tự túc kinh phí tập luyện, ăn, nghỉ, đi lại trong toàn bộ quá 

trình tham dự giải. 

 2. Khen thưởng 

2.1. BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. 

2.2. BTC trao giấy chứng nhận thành tích vòng 1, hoặc giấy chứng nhận 

huy chương cho từng nội dung thi đấu. 

2.3. BTC trao huy chương: vàng, bạc, đồng huy chương đồng và tiền 

thưởng cho từng nội dung thi đấu. 
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2.4. BTC trao Cúp nhất, cờ toàn đoàn: nhất, nhì, ba cho đơn vị tham dự 

đủ các nội dung và đạt thứ hạng cao của Khối vô địch. 

3. Khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng 

văn bản, kèm theo lệ phí 1.000.000đ (một triệu đồng) về BTC chậm nhất 15 

phút sau khi sự việc xảy ra. 

- Các khiếu nại về nhân sự kết thúc tại vòng đấu loại của giải.  

4. Kỷ luật 

- Vđv sau 3 lần gọi tên mà không có mặt để thi đấu, hoặc không trực tiếp 

ký biên bản thi đấu sẽ bị xử thua bỏ cuộc. Vđv bỏ cuộc tại các trận bán kết, 

chung kết không được trao giấy chứng nhận, huy chương, tiền thưởng. 

- Trường hợp vi phạm quy định đăng ký nội dung thi đấu sẽ bị hủy kết 

quả thi đấu của cá nhân (bỏ cuộc sau khi bốc thăm).  

- Trường hợp vi phạm nhân sự sẽ bị huỷ kết quả thi đấu của cá nhân và 

toàn đoàn. 

- BTC áp dụng Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao để xử 

lý các trường hợp vi phạm tại giải. 

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ này bằng văn 

bản gửi tới các đơn vị tham dự giải. 

 Nhận được Điều lệ này đề nghị các đơn vị báo cáo lãnh đạo, xin ý kiến 

chỉ đạo, tích cực chuẩn bị lực lượng tham dự thi đấu, góp phần vào sự thành 

công chung của giải./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;         

- Sở VHTTDL;                          (báo cáo) 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Báo Hà Nam; 

- Các sở, cơ quan, ban ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VHTT, TT VH-TT; 

- Phòng Giáo dục đào tạo; 

- Trường trung học phổ thông; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Ban Tổ chức giải; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Tạ Đình Quyền 

 



ĐƠN VỊ 

......................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 ........, ngày ..... tháng    năm 2023 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XII năm 2023 

 

Trưởng đoàn: ............................................................. SĐT:......................................................... 

Huấn luyện viên: ....................................................... SĐT:......................................................... 
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nam 
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nam 

Đơn 
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Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 
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nam nữ 

1 Nguyễn Văn A 1988         x     

2 Nguyễn Thị B 

Trần Văn C 

1978 

1980 

            x 

3                

….                

Chiểu theo các quy định của Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XII, năm 2023, tổng số ….. vđv của đơn vị 

được đăng ký ở trên là đủ điều kiện tham dự thi đấu tại giải, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu xác nhận) 
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